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Án lệ số 10/2016/AL 

Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 

2016 và được công bố theo Quyết định số 698/QĐ-CA ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Chánh 

án Tòa án nhân dân tối cao. 

          ệ: 

                             8        -          9-8-                       

                                 ụ                                                            

                                       ại tỉ                                                   

v                                     ỉ              

Vị trí nội dung án lệ: 

  ạn 1 phầ   Xé          a quy               c th m nêu trên. 

           ộ       của     ệ  

- Tình huống án lệ:  

Quy     nh v  vi c phê duy      ơ g án h  tr                   a  y ban nhân dân tỉnh 

có n i dung dẫn chi        ă   ả           ă   ả   ó  ó                ng tr c ti     n quy n 

và l i ích c       i kh i ki n. 

- Giải pháp pháp lý: 

    ng h p này, n i dung c a  ă   ả     c dẫn chi u thu c quy     nh hành chính và quy t 

                 ó           ng kh i ki n vụ án hành chính.  

     ị    ủ                              ệ  

-    ả                 ả          8          ụ               ă       (  ơ   ứng v i 

khoả       u 3 và khoả       u 30 Lu t t  tụ               ă     5); 

-        u 41, 42 Lu            ă      ; 

- Ngh    nh s   97 N -CP ngày 03-12-2004 c a Chính ph  v  b       ng, h  tr  và tái 

            N      c thu h     t; 

- Ngh    nh s  69    9 N -CP ngày 13-8-2009 c a Chính ph  q     nh bổ sung v  quy 

hoạch sử dụ              t, thu h     t, b       ng, h  tr                  

         ủ      ệ   

                       ;         ng kh i ki n vụ               ;              ;  B   

                            i  ó   t b  thu h     

 

               

 

Ngày 07-4-2008,  y ban nhân dân tỉ                              nh s  567   -

UBND v  vi c phê duy      ơ       ổng thể v  b i thu ng, h  tr                    án xây d ng 

Trại gi ng v t nuôi nông nghi p tỉ           g tại xã Tân An Luông, huy    ũ     ê    ó   i 

dung: 

 P ê          ơ       ổng thể v  b       ng, h  tr                    án xây d ng Trại 

gi ng v t nuôi nông nghi p tỉ            : 

Tổng di          t d  ki n thu h i: 122.909m
2 

Tổng giá tr  b       ng d  ki  : 7     7           

Ngày 17-9-2008,  y ban nhân dân tỉ                              nh s   768   -

UBND, n i dung: Thu h i 117.863,lm
2
   t tại xã Tân An Luông, huy    ũ     ê        gia 
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 ì                ổ chức quản lý sử dụ    ể th c hi n d  án xây d ng trại gi ng v t nuôi nông 

nghi p tỉnh và giao cho  y ban nhân dân huy    ũ     ê  q       nh thu h     t. 

Ngày 02-10-2008,  y ban nhân dân huy    ũ     ê                   nh s   59    -

UBND, n i dung: Thu h i 2.353,1m
2
   t c a bà Võ Th  L u, chi t thửa s  222, loạ    t tr ng lúa 

thu c t  bả     s  03, tọa lạc tại  p Rạch C c, xã Tân An Luông, huy    ũ     ê   ể xây d ng 

trại gi ng v t nuôi nông nghi p tỉ              

Ngày 01-12-2008, Ban b       ng, h  tr                        ũ     ê     n hành l p 

t  khai và kiểm kê v         t, cây tr ng và v t ki n trúc c a các h  b  ả      ng giải tỏa thu c 

d  án xây d ng Trại gi ng v t nuôi nông nghi p tỉnh. 

Ngày 15-5-2009, S  Tài chính tỉ              ó    trình s  177/TTr.STC gửi  y ban 

nhân dân tỉ                vi c xin phê duy      ơ        n bù giải tỏa mặt bằng công trình 

Trại gi ng v t nuôi nông nghi p tỉ                e   ó    bà L      c b       ng h  tr  v  

  t s  ti       55  55      (  e  q            ì       t b       ng cho bà L u v i giá là 

5        
2
); b       ng h  tr  v  tài sả    ê    t, ổ    nh cu c s            ạo ngh  s  ti n là 

 9  86     ;  ổng s  ti       7            

Ngày 04-6-2009, Ch  t ch  y ban nhân dân tỉ                              nh s  

   6   -UBND v  vi c phê duy      ơ        i t   ng, h  tr                  ô     ì     ại 

gi ng v t nuôi nông nghi p tỉnh tại xã Tân An Luông, huy    ũ     ê     i dung: 

    u 1. Phê duy      ơ              ng, h  tr                  ô   trình: Trại gi ng v t nuôi 

nông nghi p tỉnh, tại xã Tân An Luông, huy    ũ     ê ; 

1. Tổng giá tr  b       ng, h  tr                : 9  67  85           g m:  

- Giá tr  b       ng, h  tr  v     : 8  7  9        

- Giá tr  nhà và v t ki n trúc: 161.56       

- Giá tr  cây tr   :  7   5       

- Các khoản h  tr : 654.600.     

- Các phí khác (chi phí các h         %              ạ ):   5 859      

2. Kinh phí: Trong tổng d  toán công trình do ch   ầ           ả; 

         ă   ứ        u 1 c a Quy                    c S  Tài chính, Ch  t ch  y ban 

nhân dân huy    ũ     ê     i   ng b       ng, h  tr                        ũ     ê   ó 

trách nhi m: 

- Ch  t ch  y ban nhân dân huy    ũ     ê    ỉ  ạo H     ng b       ng, h  tr  và tái 

               ũ     ê   ổ chức chi trả b           ú     e  q     nh hi n hành c   N      c 

và giải phóng mặt bằ        ơ     thi công, 

-        c S  Tài chính ch u trách nhi       c  y ban nhân dân tỉnh v  k t quả các s  

li u, kh             ơ                trình s   77     S         5 5    9   

  ô     ng ý v i quy     nh nêu trên, bà L    ó  ơ      u nại yêu cầu nâng giá b i 

    ng.  

Ngày 28-10-2009, Ch  t ch  y ban nhân dân huy    ũ     ê                   nh s  

       -UBND không ch p nh n khi u nại c a bà L u. 

Ngày 08-8-2011, bà L    ó  ơ     i ki n tại Tòa án nhân dân tỉ              ê   ầu 

h y Quy     nh s     6   -UBND ngày 04-6-2009 c a  y ban nhân dân tỉ               i 

v i phần áp giá, b       ng; yêu cầu giải quy t lại nâng giá b            t bằng v i giá th      ng 

chuyể      ng    ơ   ó   t thu h i.  

Tại Bả                 ơ    m s  12/2012/HC-ST ngày 18-12-2012, Tòa án nhân dân 
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tỉ              ã      ê   ầu kh i ki n c a bà Võ Th  L u. 

Ngày 29-12-2012, bà L    ó  ơ             

Tại Bản án hành chính phúc th m s  96/2013/HCPT ngày 25-4-2013, Tòa phúc th m Tòa 

án nhân dân t i cao tại thành ph  H      M     ã   y Bả                 ơ    m s  

12/2012/HCST ngày 18-12-2012 c a Tòa án nhân dân tỉ                 ì     ỉ giải quy t vụ 

án. 

Ngày 28-6-2013,  y ban nhân dân tỉ              ó  ô    ă     1816/UBND-NC và 

ngày 02-8-2013,  y ban Th m phán Tòa án nhân dân tỉ              ó  ô    ă     547/TAT-

      ngh         c th m Bản án hành chính phúc th m nêu trên. 

Tại Quy     nh s  05/2014/KN-HC ngày 05-3-2014, Chánh án Tòa án nhân dân t i cao 

 ã kháng ngh  Bản án hành chính phúc th m s  96/2013/HC-PT ngày 25-4-2013 c a Tòa phúc 

th m Tòa án nhân dân t i cao tại thành ph  H      M   ;    ngh  H     ng Th m phán Tòa án 

nhân dân t i cao xét xử       ổc th m h y Bản án hành chính phúc th m nêu trên và giao h   ơ 

vụ án cho Tòa phúc th m Tòa án nhân dân t i cao tại thành ph  H  Chí Minh xét xử phúc th m 

lại. 

Tạ     ê             c th     ại di n vi n kiểm sát nhân dân t i cao nh t trí v i Kháng 

ngh  c a Chánh án Tòa án nhân dân t i cao. 

 ộ                                  ố            ị    

  e     u 2 c a Quy     nh s     6   -UBND ngày 04-6-2009 c a  y ban nhân dân 

tỉ                vi c phê duy      ơ              ng, h  tr                  ô     ì     ại 

gi ng v t nuôi nông nghi p tỉ    ó q     nh         c S  Tài chính ch u trách nhi       c  y 

ban nhân dân tỉnh v  k t quả các s  li u, kh             ơ                trình s  177/TTr.STC 

ngày 15-5-   9   Theo T  trình 177/TTr ngày 15-5-2009 c a S             ó q     nh phần b i 

    ng cụ thể cho h  bà L u, nên phần phê duy    ó       ng tr c ti p, cụ thể   n quy n và l i 

ích c a h  bà L              ng kh i ki n vụ án hành chính. 

Vì v y, Tòa án nhân dân tỉ              ã   ụ lý giải quy t yêu cầu kh i ki n c a bà 

L u v  phần b       ng h  tr  ch       ì                    nh s     6   -UBND ngày 04-6-

   9     ú       q     nh tại khoả       u 3 và khoả       u 28 Lu t T  tụng hành chính. Tuy 

nhiên, Tòa án c    ơ           xe  xé          ụ         a vi c thu h        ể xây d ng trại 

gi ng v t nuôi nông nghi p tỉ                 ơ    kinh t  c   N      c hay c            ể 

     ơ s  giải quy t b       ng, h  tr  khi thu h     t c        ì            e   ú   q     nh 

c a pháp lu t. 

Bà L u kháng cáo yêu cầ     c b       ng v    t theo giá th      ng.           ng h p 

này, Tòa án c p phúc th m phả  xe  xé   ơ                     u v  v      b       ng, h  tr  

khi thu h                ì           ó  ú   q     nh c a pháp lu     ô           ại cho rằng 

Quy     nh s     6   -UBND ngày 04-6-2009 c a  y ban nhân dân tỉ                q   t 

  nh mang tính tổng thể, không phả            ng kh i ki n vụ                ê   ã xử h y Bản 

               ơ    m s  12/2012/HC-ST ngày 18-12-2012 c a Tòa án nhân dân tỉ             

    ì     ỉ giải quy t vụ án là sai lầm nghiêm trọng trong vi c áp dụng pháp lu t t  tụng hành 

chính. 

B i các lẽ   ê      ă   ứ khoả       u 219, khoả       u 225, khoản 1,      u 227 Lu t t  

tụng hành chính, 

 

QUYẾ  ĐỊNH: 

 

1. Ch p nh n Kháng ngh  s  05/2014/KN-HC ngày 05-3-2014 c a Chánh án Tòa án nhân 

dân t i cao. 
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2. H y Bản án hành chính phúc th m s  96/2013/HC-PT ngày 25-4-2013 cùa Tòa phúc 

th m Tòa án nhân dân t i cao tại thành ph  H  Chí Minh và Bả                 ơ    m s  

12/2012/HC-ST ngày 18-12-2012 c a Tòa án nhân dân tỉ            ; giao h   ơ  ụ án v  Tòa 

án nhân dân tỉ             xé  xử  ơ    m lạ    e  q     nh c a pháp lu t. 

 

               

 

 Theo Điều 2 của Quyết định số 1216/QĐ-UBND ngày 04-6-2009 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Trại 

giống vật nuôi nông nghiệp tỉnh có quy định “Giám đốc Sở Tài chính chịu trách nhiệm trước Ủy 

ban nhân dân tỉnh về kết quả các số liệu, khối lượng và đơn giá, trong tờ trình số 177/TTr.STC 

ngày 15-5-2009”. Theo Tờ trình 177/TTr ngày 15-5-2009 của Sở Tài chính có quy định phần bồi 

thường cụ thể cho hộ bà Lựu, nên phần phê duyệt đó tác động trực tiếp, cụ thể đến quyền và lợi 

ích của hộ bà Lựu, là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính”. 


